
ƯBND HUYỆN CỪ LAO DƯNG 
HỘI ĐÒNG TUYẺN DỤNG 

VIÊN CHỨC

Tỉnh Sóc Trăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB-HĐ Cù Lao Dung, ngày 20 tháng ỉ 2 năm 2023

THÔNG BÁO
về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức 

trong các đon vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân 
huyẹn Cù Lao Dung, năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 
ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đối, bô sung một số điều của Nghị định sô 
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 14/12 2023 của Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân huyện Cù Lao Dung về việc phê duyệt kêt quả tuyến dụng viên 
chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ú y  ban nhân dân huvện Cù Lao 
Dung, năm 2023.

Hội đồng tuyên dụng viên chức huyện Cù Lao Dung thông báo công nhận két 
quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trong các đon vị sự nghiệp công lập 
thuộc Uy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, năm 2023 như sau:

1. Công nhận kết quả trúng tuyên đối với 29 thí sinh, cụ thê:

(Có danh sách kèm theo).

2. Trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày nhận được thông báo này, người 
trúng tuyến phải đến Phòng Nội vụ huyện Cù Lao Dung (âp Phước Hòa B, thị 
trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đê hoàn thiện hô sơ 
tuyên dụng.

Hô sơ tuyên dụng bao gôm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyên, 
chứng nhận đối tượng ưu tiên (nêu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thâm quyền câp.

c) Bản sao bản ghi quá trình đóng Bảo hiêm xã hội (nêu có).

Trường hợp người trúng tuyền không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyên dụng theo 
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyên 
hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy 
định để tham gia dự tuyển thì người đúng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyên.



Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở ủ y  ban nhân dân huyện 
Cù Lao Dung và đăng trên cồng thông tin điện tử của huyện Cù Lao Dung tại 
địa chỉ: http://cuIaodnng.soctrang.gov.vnJ.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Các ĐVSN công lập huyện CLD;
- Thí sinh trúng tuyên;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: HSTD.

TM. HỘI ĐÒNG

UBND HUYỆN 
Nguyễn Thị Ngọc

http://cuIaodnng.soctrang.gov.vnJ


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYÉN KỲ TUYÉN DỤNG VIÊN CHÚC  
TRONG CÁC ĐƠN VỊ s ụ  NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN c ù  LAO DUNG, NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo sổ 05/TB-HĐ ngày 20 thúng 12 năm 2023 cùa Chú tịch Hội đổng tuyên dụng viên chức huyện Cù Lao Dung)
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TONG CỌNG: 29 THI SINH

1 001 Nguyền Thi Bích 16/11/1985 Kinh
Xã An Thạnh Đông, 
huyện Cù Lao Dung, 

tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
mầm non

Trường Mầm 
non Rạng 

Dông

Giáo viên mầm 
non hạng III 
(V.07.02.26)

Đại học Giáo dục 
mầm non

51,50 51,50

i

2 002 Nguyền Thị Tú Trinh 25/11/2002 Kinh

Ap Bỉnh Danh A. xã 
An Thạnh 2, huyện 
Cù Lao Dung, tinh 

Sóc Trăng

Giáo viên 
mầm non

Trường Mầm 
non Sơn Ca

Giáo viên mầm 
non liụng III 
(V.07.02.26)

Cao
dẳng

Giáo dục 
mầm non

57,50 57,50

\ \ T
\ í

3 003 Danh Thị Thái Phương 04/09/2002 Khmcr
Ảp Birng Chông, xà 
Tài Văn. huyện Trần 
Đề, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
mầm non

Trường Mầm 
non Thị trấn 

Cù Lao Dung

Giáo viên mầm 
non hạng III 
(V.07.02.26)

Cao
dáng

Giáo dục 
mầm non

Dân lộc 
thiểu số

58.00 5,00 63,00

4 004 Quách Thị Yen Nhung 16/06/1996 Khmer

Ap An Bình, xã An 
Thạnh 3, huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trăng

Giáo viên 
mầm non

Trường Mầm 
non Thị trấn 

Cù Lao Dung

Giáo viên mầm 
non hạng III 
(V.07.02.26)

Cao
đẳng

Giáo dục 
mầm non

Dân tộc 
thiểu số

50.00 5,00 55,00

5 014 Lý Đăng Khoa 03/12/1999 Kinh
Áp Bờ Kinh, xã I lậu 
Thạnh, huyện Long 
Phú, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học (Tin 

học)

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

1A

Giáo viên tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

Đại học
Khoa học 
máy tính

Có chứng chi 
bồi dường 

nghiệp vụ sư 
phạm dạy 

cấp tiểu học

75.00 75,00

6 005 Trần Thị Mỹ Chi 15/02/1994 Kinh

Ap Vồ Thành Văn, 
xã An Thạnh Nam. 

huyện Cù Lao Dung, 
tình Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

1B

Giáo viên tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

Đại học
Giáo dục 
tiểu học

78.30 78,30

7 010 Nguyền 1 luỳnh Dao 09/01/1993 Khmer

Ảp An Quới, xã An 
Thạnh 3. huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trăng

Giảo viên 
Tiểu học

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

1B

Giáo viên tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

Đại học
Giáo dục 
tiểu học

Dân tộc 
thiểu số

78.30 5.00 83,30
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8 011 Nguyền Nhật Minh 16/05/2000 Kinh

Ap Nguycn Công 
Minh A, xà An 

Thạnh Đông, huyện 
Cù Lao Dung, tỉnh 

Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học 

(Tiếng Anh)

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

] B

Giáo viên tiêu 
học hụng 111 
(V.07.03.29)

Đại học
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chi 
bồi dường 

nghiệp vụ sư 
phạm dạy 

cấp Tiểu học

54.00 54,00

9 045 Trương Văn Kính 30/07/1994 Kinh

Ảp Bình Danh A. xã 
An Thạnh 2, huyện 
Cù Lao Dung, tình 

Sóc Trăng

Y tế trường 
học

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

2B

Y sĩ hạng IV 
(V 08.03.07)

Trung
cấp

Y sĩ đa 
khoa 55.50 55,50 t-

10 012 Phan Thảo Nhi 26/03/1996 Kinh

Ảp Chợ, thị trấn Cù 
Lao Dung, huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trâng

Giáo viên 
Tiểu học 

(Tiếng Anh)

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

3A

Giáo viên tiểu 
học hạng III 
(V.07.03 29)

Đại học
Ngôn ngữ 

Anh

Có chứng chi 
bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư 
phạm dạy 

cấp tiểu học

90.00 90,00

/ỵ
0

11 047 Dương Thị Yến Khoa 29/08/1998 Kinh

Ảp An Nghiộp. xã An 
Thạnh 3. huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trăng

Y tế trirờng 
học

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

3A

Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trung
cấp

Y sĩ đa 
khoa

71.00 71,00

12 035 Trương Giác Khải 03/03/1991 Kinh

Ảp An Bình, xà An 
Thạnh 3, huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Thư viện
Trường Tiểu 

học An Thạnh 
3A

Thư viện viên 
hạng IV 

(V. 10.02.07)

Trung
cấp

Thư viện 83.50 83,50

13 013 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/12/1993 Kinh

Áp Phạm Thành I lơn 
B, xã An Thạnh 2. 

huyện Cù Lao Dung, 
tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Tiểu học 

(Tiếng Anh)

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

Đông A

Giáo viên tiểu 
học hạng 111 
(V.07.03.29)

Đại hợc
Ngôn ngữ 

Anh

Có bàng cừ 
nhân Giáo 

dục tiểu học
69.00 69,00

14 048 Lê Bích Thạo 10/02/1992 Kinh

Ảp Bình Du A, xã An 
Thạnh 2. huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Y tế trường
học

Trường Tiểu 
học An Thạnh 

Tây

Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trung
cấp

Y sĩ da 
khoa

59,30 59,30

2
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15 027
Nguyễn Thị Kiều 
Trang

27/12/1989 Kinh

Ảp An Thường, xã 
An Thạnh 1. huyện 
Cù Lao Dung, tinh 

Sóc Trăng

Ke toán viên 
trung cấp

Trường Tiểu 
học Đại Ân 1 lì

Kế toán viên 
trung cấp 
1(06.032)

Cao
đẳng

Kế toán 58,00 58,00

16 036
I luỳnh Thị I lồng 
Nguyên

15/10/1978 Kinh

Ảp Nguyền Tăng, xã 
Đại Ân I. huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trăng

Thư viện
Trường Tiểu 

học Đại Ân 1B

Thư viện viên 
hạng IV 

(V. 10.02.07)

Trung
cấp Thư viện 65,50 65,50

17 037 Lê Ái Nhân 19/12/1997 Kinh

Ảp Phạm Thành ỉ lơn 
B, xã An Thạnh 2. 

huyện Cù Lao Dung, 
tinh Sóc Trăng

Thư viện
Trường Tiểu 
học Thị trấn 

Cù Lao Dung

Thư viện viên 
hạng IV 

(V. 10.02.07)

Trung
cấp

Thư viện 65,50 65,50
•1
*

18 017 Trần Mỹ Ngoan 24/05/1989 Khmer

Ap Bưng Long, xã 
Long Phú. huyện 

Long Phú, tinh Sóc 
Trăng

Giáo viên 
Trung học cơ 
sở (Địa lý )

Trường Trung 
học cơ sở An 

Thạnh 1

Giáo viên trung 
học cơ sở hạng 
III (V.07.04.32)

Đại học Sư phạm 
Địa lý

Dân tộc 
thiểu số

70.00 5.00 75,00

\J'

19 024 Sơn Thị Đa Ni 26/01/1986 Khmer

Ap Nguyệt Lãng B, 
xã Bình Phú, huyện 
Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh

Giáo viên 
Trung học cơ 
sở (Hóa 1 lọc)

Trường Trung 
học cơ sờ An 

Thạnh 2

Giáo viên trung 
học cơ sở hạng 
III (V.07.04.32)

Đại học Sư phạm 
l ỉóa học

Dàn tộc 
thiểu số

62,00 5.00 67,00

20 038 Diệp Thị Na Trinh 30/03/1996 Khmer

Ảp Bình Danh B. xã 
An Thạnh 2. huyện 
Cù Lao Dung, tinh 

Sóc Trăng

Thư viện
Trường Trung 
học cơ sở An 

Thạnh 2

Thư viện viên 
hạng IV 

(V. 10.02.07)

Trung
cấp

Thư viện Dân tộc 
thiểu số

70,50 5.00 75,50

21 042 Tiêu Kiện Toàn 15/09/1989 Kinh

Ảp Phước I lòa A, thị 
trấn Cù Lao Dung, 

huyện Cù Lao Dung, 
tỉnh Sóc Trăng

Văn thư
Trường Trung 
học cơ sở An 
Thạnh Đông

Văn tlur viên 
trung cấp 
(02.008)

Trung
cấp

Vftn thư - 
lưu trữ

67.00 67,00

22 050 Trầm Diềm Phúc 22/12/1995 Kinh

Ảp An Hưng, xã An 
Thạnh 3, huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trăng

Y tế trường 
học

Trường Trung 
học cơ sở An 
Thạnh Nam

Y sĩ hạng IV 
(V.08.03.07)

Trung
cấp Y sĩ 76.50 76,50

3
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23 021 Huỳnh Văn Tồng 16/04/1994 Kinh
Ảp Nhì. xã Châu 

Khánh, huyện Long 
Phú, tinh Sóc Trăng

Giáo viên 
Trung học cơ 
sở (Giáo dục 
công dân )

Trường Trung 
học cơ sở An 
Thạnh Tây

Giáo viên trung 
học cơ sở hạng 
III (V.07.04.32)

Đại học Giáo dục 
công dân 85.00 85,00

24 051 Phạm Thị Trúc Hà 09/10/1997 Kinh

Ap An Trung, xã An 
Thạnh 1, huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Y tế trường 
học

Trường Trung 
học cơ sờ An 
Thạnh Tây

Y sT hạng IV 
(V.08.03.07)

Trung
cấp

Y sĩ da 
khoa 71.50 71,50

25 031 Dương Lệ I làng 10/04/1990 Kinh

Ảp Chợ. thị trấn Cù 
Lao Dung, huyện Cù 
Lao Dung, tinh Sóc 

Trăng

Kc toán viên

Trung tâm 
Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo 
dục thường 

xuyên

Ké toán viên 
(06.031) Đại học Kế toán 82.80 82,80

' i \
o \ \

11
• W 1 
Õ.
/ /

26 03? Lương Thị I làng 16/10/1996 Kinh
Thôn Mỏ Đá, xã Tân 
Dương, huyện Báo 
Yên. tinh Lào Cai

Phóng viên

Trung tâm 
Văn hóa - Thể 
thao - Truyền 

thanh

Phóng viên 
hạng III 

(V. 11.02 06)
Đại học Báo chí 68.00 68,00

27 034 Trần Hoàng Dương 16/10/1990 Khmer

162 I lùng Vương, thị 
trấn I luỳnh Hữu 

Nghĩa, huyện Mv Tú. 
tinh Sóc Trăng

Thể dục. thể 
thao

Trung tâm 
Văn hóa - Thể 
thao - Truyền 

thanh

Hướng dẫn viên 
hạng IV 

(V 10.01.04)
Đại học

Huấn 
luyện thể 

thao

Dân tộc 
thiểu số

65.50 5,00 70,50

28 039 Lý Ngọc Phương 25/03/1990 Kinh

Ảp Bình Du A. xã An 
Thạnh 2. huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

Văn hóa. văn 
nghệ

Trung tâm 
Văn hóa - Thể 
thao - Truyền 

thanh

Hướng dẫn viên 
vàn hóa hạng 111 

(V. 10.07.23)
Đại học

Vãn hóa 
các dân 
tộc thiểu 
số Việt 

Nam

Con
Thương

binh
64.00 5,00 69,00

29 041 Nguyễn Thị Ngợc Hân 27/12/1998 Kinh
Ảp Phú, xã An Thạnh 

Tây, huyện Cù Lao 
Dung, tinh Sóc Trăng

Văn hóa. văn 
nghệ

Trung tâm 
Văn hóa - Thể 
thao - Truyền 

thanh

Hướng dẫn viên 
văn hóa hạng III 

(V. 10.07.23)
Đại học Du lịch 89,00 89,00
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